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Nội dung	chính

» Bối cảnh Việt Nam
» Những vấn đề cạnh tranh trong EPR
» Cơ hội và thách thức cho các bên.
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Bối cảnh Việt Nam

• Doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ
chiếm đa số;

• Khu vực phi	chính thức hoạt
động mạnh mẽ.
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Tiêu	chí phân	loại	doanh	nghiệp	nhỏ và vừa	(Nghị định	số 39/2018/NĐ-CP	năm	2018)
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Lĩnh	vực

Tiêu chí xác định: Theo	lao	động và doanh thu HOẶC Theo	lao	động và vốn
Doanh	nghiệp	siêu	nhỏ Doanh	nghiệp	nhỏ Doanh	nghiệp	vừa	
Số lao	
động	
(Người)	

Doanh	
thu	(Tỷ
đồng)	

Nguồn	
vốn	(Tỷ
đồng)	

Số lao	
động	
(Người)	

Doanh	
thu	(Tỷ
đồng)	

Nguồn	
vốn	(Tỷ
đồng)	

Số lao	
động	
(Người)	

Doanh	
thu	(Tỷ
đồng)	

Nguồn	
vốn	(Tỷ
đồng)	

Nông,	lâm	
nghiệp	và
thủy	sản;	
Công	
nghiệp	và
xây	dựng	

≤ 10 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 100 ≤ 50 ≤ 20 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 100

Thương
mại và
dic̣h vụ

≤ 10 ≤ 10 ≤ 3 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 300 ≤ 100

Lưu ý: Số lao động là số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm.



Cơ	cấu	doanh	nghiệp	theo	quy	mô	tính	đến	ngày	31/12/2018
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Doanh	nghiệp	siêu	nhỏ
62.4%

Doanh	nghiệp	nhỏ
31.2%

Doanh	nghiệp	vừa
3.5%

Doanh	nghiệp	lớn
2.8%

Cơ	cấu	DN	theo	phân	loại	quy	mô	doanh	nghiệp	tính	đến	ngày	31/12/2018

Con so% này chưa tıńh tới khoảng hơn
5,14 triệu cơ sở sản xua% t, kinh doanh phi
nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (còn gọi là
cơ sở sản xua% t kinh doanh cá theD hay hộ
kinh doanh) – ga%p hơn 8 laHn so% lượng
doanh nghiệp – cũng tham gia vào neHn
kinh te% .
Trong đó, chı̉ 25,9% (1,326 triệu hộ) cơ
sở có đăng ký kinh doanh (ĐKKD) và còn
lại các cơ sở chưa có ĐKKD (khoảng
3,774 triệu hộ) và chủ ye%u hoạt động ở
khu vực dic̣h vụ chie%m tới 76,7% toD ng so%
cơ sở hộ;
NguoH n: ToD ng cục Tho% ng kê, Bộ Ke% hoạch
và ĐaHu tư (2018). Kết quả tổng điều tra
kinh tế năm 2017.Nguồn:	Theo	Sách	trắng	doanh	nghiệp	Việt	Nam	năm	2020	(tính	trong	tổng	số	610.637	doanh	

nghiệp	đang	hoạt	động	trên	cả	nước	tính	đến	thời	điểm	ngày	31/12/2018)

Thiếu	dữ	
liệu	doanh	
nghiệp	phân	
bổ	theo	

ngành,	theo	
sản	phẩm



Dòng	chảy	của	các	dòng	chất	thải	có	giá	trị

Nhà sản
xuất

Khối phi	
chính thức

Well-known	Dong	Nat

Convenient	services

In-cash	returns

Lack	of	outreach	communication

Transfer	the	cost	and	operation	of	the	EPR	system	to	customers
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Sorting	waste	
for	scraps	sale

64%

Sorting	waste	
because	of	
listening	to	

guidance	in	the	
public	

communication
1%

Sorting	waste	
cause	of	

understanding	
its	benefits

1%

Do	no	sort	
waste
34%

Result	of	a	random	survey	on	waste	sorting	in	Ho	Chi	Minh	City	
conducted	in	April	2016	(212	households)



Mô hình kinh tế ”lai”	giữa tuần hoàn và tuyến tính trong quản lý chất
thải ở Việt Nam

7

Recycling	and	
Production Consumption Waste

Disposal Collection Transfer

LandPill

Incineration

Composting

Recycling Transformation

Waste-to-
Energy

Reuse Craft	
villages

Đồng Nát/	Bãi phế
liệu (Depots)

Imported	scraps

Ex
po
rt

Notes:
q Dominance	by	Formal	sectors
q Dominance	by	Informal	sectors
q Non-dominance	by	neither	Formal	nor	Informal	sectors



Một	số	vấn	đề	cạnh	tranh	trong	hệ	thống	EPR

Cạnh	tranh	giữa	các	DN	trong	cùng	ngành	hàng:	DN	tuân	thủ	và	free-riders	(hợp	pháp	và	bất	hợp	pháp);	

Cạnh	tranh	trong	mô	hıǹh	có	nhieXu	PRO	– đặc	biệt	veX 	điạ	bàn	thu	gom;

Cạnh	tranh	giữa	mô	hình	indutry-lead	(tự	thực	hiện	tái	chế)	và	mô	hình	Govt-lead	(Quỹ	BVMT);	

Cạnh	tranh	giữa	các	điạ	phương	trong	việc	thu	hút	các	đoh i	tác	thực	hiện	EPR	(hợp	đoX ng	với	các	PRO/	Nhà	sản	xuah t	lớn	
trong	thu	gom	trên	điạ	bàn;	thu	hút	các	doanh	nghiệp	tái	cheh );

Cạnh	tranh	giữa	hệ	thống	chính	thức	và	phi	chính	thức	nếu	không	có	sự	lồng	ghép/	hợp	tác	hợp	lý;	giữa	các	mô	hình,	sáng	
kiến	mới	(như	hệ	thống	đặt	cọc	– hoàn	trả	(DRS)	hay	ứng	dụng	(apps)	thu	gom	với	các	mô	hình	truyền	thống);

Cạnh	tranh	giữa	hoạt	động	thu	gom	trong	nước	với	pheh 	liệu	nhập	kha{u.
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Các	bên	liên	quan	chính	trong	hệ	thống	EPR

NHÀ	SẢN	XUẤT,	NHẬP	KHẨU	
CÓ	NGHĨA	VỤ	

(Chủ sở hữu thương hiệu,	nhà
sản xuất,	nhà nhập khẩu,	các nền

tảng thương mại điện tử)	

ĐƠN	VỊ	QUẢN	LÝ	CHẤT	THẢI
Đơn vị thu gom,	vận chuye{n,	tái
cheh (chıńh thức và phi	chıńh

thức)

NGƯỜI	SỬ	DỤNG
Cá nhân và thương mại,	công nghiệp

CƠ	QUAN	QUẢN	LÝ	
Chıńh phủ
Các tın̉h

Điạ phương
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Đơn	vi	̣phân	phod i,	
vận	chuyeen

Đơn	vi	̣tư	vadn

Đơn	vị	thiết	kế

(-)
(+)

EPR	có	tác	động	cả	tích	cực	và	tiêu	cực	đối	với	hộ	kinh	doanh,	doanh	nghiệp	siêu	nhỏ,	nhỏ	và	vừa	
phụ	thuộc	họ	ở	đâu	trong	chuỗi	giá	trị	cũng	như	khả	năng	thích	ứng	và	thay	đổi.



Thách thức và cơ hội cho Nhà sản xuất,	nhập khẩu có nghĩa vụ trong EPR

Thách	thức

• Tăng giá thành sản pha/m và nguy cơ giảm thị
pha7n.

• To: n thời gian,	tie7n bạc và công sức ban	đa7u đe/
nghiên cứu,	xây dựng các mô hıǹh và công cụ
tài chıńh hiệu quả đe/ đáp ứng được các mục
tiêu tái che: .

• Việc hợp tác với kho: i phi	chıńh thức trong khâu
thu gom rác thải.

Cơ hội

1.Động	lực	thực	hiện	kinh	tế	tuần	hoàn	trong	quy	
trình	sản	xuất,	trong	thiết	kế	các	sản	phẩm	để	
giảm	bớt	chi	phí	xử	lý	cuối	cùng.

2.Đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho doanh
nghiệp khỏi những bất ổn thị trường.

3. Có thể nâng cao lợi thế cạnh tranh với các
doanh nghiệp cùng ngành nếu:
• Tận dụng ưu thế mạng lưới quan hệ đối tác,	
hệ thống phân phối để thu gom rác thải,	giúp
giảm giá thành sản phẩm.

• Gây ấn tượng với khách hàng bằng marketing	
xanh,	tạo ấn tượng là một doanh nghiệp có
trách nhiệm.
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Thách thức và cơ hội cho Nhà tái chế trong EPR

Thách thức

• Thi	̣trường	quy	mô	thi	̣trường	
nhỏ	do	tỷ	lệ	tái	che; 	ban	đa>u	
tha;p;

• Khả	năng	tie;p	cận	vo; n	và	công	
nghệ	tái	che; ;

• Cạnh	tranh	đo; i	với	kho; i	phi	
chıńh	thức	(thu	gom	và	tái	che; 	
làng	nghe>);

Cơ	hội

• Tạo	động	lực	cho	đa>u	tư	do	nhu	
ca>u	thi	̣trường	oI n	điṇh	và	luôn	
tăng;

• Nguo> n	tie>n	từ	EPR	thúc	đaIy	đa>u	
tư	và	cải	tie;n	công	nghệ	trong	
tái	che; ;

• “Ta;m	lưới	an	toàn”	bảo	vệ	thi	̣
trường	tái	che; 	trước	sự	ba; t	oI n	
của	thi	̣trường.
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Thách thức và cơ hội cho Người sử dụng trong EPR

Thách thức

• Chi	trả	thêm	do	giá	thành	sản	pha5m,	bao	
bı	̀tăng;

• Khó	tie<p	cận	một	so< 	sản	pha5m,	bao	bı	̀do	
doanh	nghiệp	rời	khỏi	thi	̣trường	hoặc	căt	
giảm	việc	sản	xua< t;

Cơ	hội

• Chi	tiêu	thông	minh	hơn.
• Có	the5 	bán	lại	được	sản	pha5m,	bao	bı	̀sau	
sử	dụng

• Dic̣h	vụ	chăm	sóc	khách	hàng	to< t	hơn,	có	
the5 	có	nhieIu	chương	trıǹh	khuye<n	mãi,	
giảm	giá	cho	khách	hàng	liên	quan	đe<n	
việc	thu	hoI i	lại	sản	pha5m,	bao	bı	̀thải	bỏ;

• Thông	tin	liên	quan	đe<n	sản	pha5m,	bao	bı	̀
minh	bạch	hơn	cho	việc	ra	quye< t	điṇh	tiêu	
mua	saNm;	

• YP 	kie<n	được	laNng	nghe	hơn	trong	quá	
trıǹh	cải	tie<n	sản	pha5m,	bao	bı.̀
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Thách thức và cơ hội cho Cơ quan quản lý trong EPR

Thách thức

• Điều	phối	đa	bên	trong	quản	lý	chất	
thải	rắn;

• Giải	quyết	các	xung	đột	có	thể	phát	
sinh	tại	địa	phương,	đặc	biệt	đối	với	
nguồn	sản	phẩm,	bao	bì	có	khả	năng	
tái	chế	cao;

• Giải	quyết	các	vấn	đề	kinh	tế	- xã	hội	
- môi	trường	liên	quan	đến	lao	động	
phi	chính	thức	nếu	không	lồng	ghép	
hợp	lý,	ví	dụ	nghèo	đô	thị,	lao	động	
nhập	cư,	ô	nhiễm	thứ	cấp.

Cơ	hội

• Chia	sẻ	gánh	nặng	tài	chıńh	từ	quản	
lý	chao t	thải	cho	bên	khác	(Trách	
nhiệm	Tái	cheo )

• Có	thêm	nguot n	tài	chıńh	từ	nguot n	
thu	từ	đóng	góp	tài	chıńh	(từ	Trách	
nhiệm	Xử	lý).

• Giúp	minh	bạch	hệ	thoo ng	quản	lý	
chao t	thải	ravn	và	qua	đó	too i	ưu	hoá	
các	nguot n	lực.	
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Thách thức và cơ hội cho các đơn vị phụ trợ trong EPR

Thách thức

• Thie:u	thông	tin	đe/ 	chuye/n	đo/ i	và	đón	đa7u	xu	
hướng;

• Thie:u	ke: t	no: i	đe/ 	xác	điṇh	các	khách	hàng	và	đo: i	
tác	tie7m	năng.

Cơ	hội

1.Nhu cầu thực thi EPR	giúp tạo động lực phát
triển cho các ngành công nghiệp,	dịch vụ liên
quan liên quan kéo theo
• Tạo	động	lực	để	nghiên	cứu,	cung	cấp	các	
nguyên	liệu	thay	thế,	nguyên	liệu	dễ	xử	lý.	
• Tư	vấn,	thiết	kế	thân	thiện	với	môi	trường,	dễ	
thu	gom,thuần	chất	liệu.
• Tư	vấn	chiến	lược	trong	thực	thi	EPR
• Tạo	các	cơ	hội	kinh	doanh	mới	và	cho	các	đối	
tác	mới.

• 2.	Thực	thi	EPR	tạo	nhu	cầu	kết	nối	giữa	các	
bên	liên	quan,	đặc	biệt	là	khu	vực	chính	và	thức	
phi	chính	thức	- điều	mà	các	NGOs	có	lợi	thế	
làm	việc	với	các	cộng	đồng.	
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EPR:	Nguy	hay	Cơ?
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Trân trọng
cảm ơn

Nguyễn Hoàng Phượng
+84	984	127	767
Phuong@e-policy.org
https://e-policy.org

https://e-policy.org/

